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KẾ HOẠCH 

 Triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)


I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 
 
1. Mục tiêu chung 
Đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cơ sở y tế triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp".

- 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (sau đây gọi tắt là cán bộ y tế) được tập huấn và thực hiện các nội dung cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp".

3. Đối tượng, phạm vi áp dụng

3.1. Đối tượng: Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế).
3.2. Phạm vi: Cơ sở y tế từ trung ương đến xã, phường
II. NỘI DUNG XANH, SẠCH, ĐẸP

Cơ sở y tế có kế hoạch và tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động đảm bảo theo các nội dung “Xanh-Sạch-Đẹp” như sau:
1.Nội dung Xanh: 
Duy trì, trồng, bổ sung, chăm sóc cây xanh.
2. Nội dung Sạch: 
- Toàn bộ khuôn viên cơ sở y tế, các khoa/phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi sạch sẽ.
- Có đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và xà phòng, dung dịch rửa tay cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế.
3. Nội dung Quản lý chất thải: 
- Phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế (bao gồm cả nước thải y tế) được thực hiện theo quy định.
4. Nội dung Đẹp: 
- Các khoa/phòng, trang thiết bị, vật dụng được bố trí khoa học, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.
- Trang phục của cán bộ y tế, người bệnh được cung cấp đầy đủ và đảm bảo sạch sẽ.

5. Nội dung về tổ chức thực hiện:
Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn, truyền thông, kiểm tra, giám sát thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp".
6. Nội dung cộng điểm: 
Sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát sinh chất thải.
Nội dung chi tiết cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” được quy định tại Phụ lục. 
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện


1.1. Bộ Y tế: Kiện toàn và bổ sung thành viên, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thành lập theo Quyết định số 1640/QĐ-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2015 để triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

1.2. Sở Y tế: Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban chỉ đạo hoặc lồng ghép với Ban chỉ đạo sẵn có, tổ chức triển khai kế hoạch với thành phần: Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng ban, Chủ tịch công đoàn ngành làm Phó trưởng ban, Ủy viên Thường trực là Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, các Ủy viên khác là Lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế và Giám đốc một số Bệnh viện tuyến tỉnh. 


1.3. Cơ sở y tế:  Tại các cơ sở y tế thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch hoặc lồng ghép với Ban chỉ đạo sẵn có, với thành phần: Thủ trưởng làm Trưởng ban, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn của cơ sở y tế làm Phó trưởng ban, Lãnh đạo một số phòng, khoa, ban và tương đương tham gia thành viên. Ban Chỉ đạo của đơn vị có nhiệm vụ triển khai kế hoạch chi tiết theo sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên, phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

2. Tập huấn triển khai 

2.1. Tài liệu tập huấn

- Nội dung Kế hoạch thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Hướng dẫn thực hiện, đánh giá cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch.
2.2. Tổ chức tập huấn

- Bộ Y tế tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng/Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế.
-  Sở Y tế tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ của cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
- Cơ sở y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế thuộc đơn vị quản lý.
3. Công tác kiểm tra, giám sát

3.1. Nội dung kiểm tra, giám sát
Kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ, kết quả triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”. 

3.2. Tổ chức kiểm tra, giám sát
- Bộ Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tại Sở Y tế, các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế.
- Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trực thuộc.
- Cơ sở y tế xây dựng kế hoạch thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại đơn vị.
4. Công tác truyền thông
- Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông rộng rãi kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” đến toàn thể cán bộ y tế và cộng đồng.
- Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông rộng rãi kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” đến toàn thể cán bộ y tế và cộng đồng trên địa bàn.
- Các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông và hướng dẫn thực hiện các nội dung triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” đến cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, cộng đồng.
5. Công tác thi đua, khen thưởng
- Bổ sung nội dung triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” vào Quy chế thi đua khen thưởng của cơ sở y tế.
- Phát động phong trào thi đua cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.
6. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết 
- Sở Y tế, các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) 01 lần/năm, trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.
- Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” về Sở Y tế 01 lần/năm, trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.
- Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức công tác sơ kết, tổng kết và lồng ghép vào việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
7. Tiến độ thực hiện
- Tổ chức Hội nghị triển khai toàn quốc: 19/7/2016.
- Triển khai tập huấn Quý III và Quý IV/2016.
- Quý III/2017 kiểm tra và chấm điểm (Sau 01 năm triển khai, thực hiện).
8. Tổ chức thực hiện
8.1. Bộ Y tế:

a) Cục Quản lý môi trường y tế:
- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Viện, Công đoàn ngành y tế Việt Nam tham mưu cho Ban chỉ đạo Bộ Y tế trong việc triển khai các giải pháp và chỉ đạo các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nội dung kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Viện liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại các địa phương, cơ sở y tế.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng tổ chức xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để thực hiện kế hoạch.
b) Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Chủ trì trình Bộ trưởng Bộ Y tế kiện toàn bổ sung nhiệm vụ, thành viên vào Ban Chỉ đạo cấp Bộ và Tổ công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” để chỉ đạo triển khai kế hoạch cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Tham gia, phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan xây dựng Tiêu chí đánh giá cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch, kết quả đạt được tại các địa phương, cơ sở y tế.

c) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế và các Vụ, Cục liên quan bổ sung nội dung cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” vào bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế xây dựng Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch tại các địa phương, cơ sở y tế.

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính: 

- Bố trí kinh phí hàng năm cho Cục Quản lý môi trường y tế và các Vụ, Cục liên quan thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” theo kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt.
- Hướng dẫn các cơ sở y tế bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” theo đúng quy định.
e) Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng: 

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức truyền thông thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, báo Sức khỏe và Đời sống, Gia đình và Xã hội, các báo, tạp chí trong ngành y tế thực hiện công tác truyền thông thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng và thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy định với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
g) Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế: Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan bổ sung các nội dung cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” trong quy chuẩn ký thuật, tiêu chuẩn thiết kế, các văn bản hướng dẫn trong công tác thẩm định dự án và thiết kế xây dựng các công trình y tế.
h) Thanh tra Bộ Y tế phối hợp các Vụ, Cục có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

i) Văn phòng Bộ Y tế chủ trì tổng hợp các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”  và thông báo các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị có liên quan để giải quyết.

k) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để thực hiện kế hoạch.
l) Các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Y tế căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.
m) Công đoàn y tế Việt Nam phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục và đơn vị chức năng phát động phong trào thi đua triển khai kế hoạch cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” tại các công đoàn trực thuộc; phối hợp kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết. 
n) Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh:  

- Phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế và các đơn vị có liên quan xây dựng các tài liệu hướng dẫn, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
o) Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” và báo cáo Bộ Y tế theo quy định. 

8.2. Sở Y tế: 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” trên địa bàn tỉnh/thành phố.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý trên địa bàn thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông về các nội dung liên quan đến cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về việc thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) theo quy định.
8.3. Các cơ sở y tế: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” ;
- Tổ chức tập huấn, truyền thông về các nội dung liên quan đến cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện;
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo theo quy định.

9. Kinh phí:
Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ, xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
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